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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC  

 
 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Cao học – Trường ĐH Nam Cần Thơ 
 

Họ và Tên: .......................................................................... Nam/Nữ ........................................  

Ngày sinh: . . . . ./.  . . ./. . . . . . . Nơi sinh :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Số CMND/Căn cước: ..................................... Ngày cấp: . . . . . . . . . . . .Nơi cấp: . . . . . . . . . .  

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Đối tượng ưu tiên (Thương binh, Miền núi, Dân tộc) .............................................................  

Cơ quan công tác hiện tại: ..........................................................................................................  

Ngày/tháng/năm bắt đầu công tác: ..............................................................................................  

Điện thoại cơ quan: ........................... Nhà riêng: ................................. Di động: .......................  

Email cá nhân1:  ................................  ..................................................  .....................................  
 

Tốt nghiệp văn bằng thứ 1(đại học) 
Tốt nghiệp văn bằng thứ 2 (đại 

học; thạc sỹ; tiến sỹ) 
Quốc gia   
Trường/HViện   
Ngành   
Hệ đào tạo   
Ngôn ngữ giảng dạy   
Thời gian khóa học   
Năm tốt nghiệp   
Xếp loại học lực   

 Tôi đã học và được cấp chứng chỉ chuyển đổi bổ sung kiến thức (nếu có) tại  Trường ... Số chứng chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Môn 1: ...................................................................... Số tín chỉ: ..............  Điểm: . . . . . . .  

Môn 2: ...................................................................... Số tín chỉ: ..............  Điểm: . . . . . . .  

Môn 3: ...................................................................... Số tín chỉ: ..............  Điểm: . . . . . . .  

Môn 4: ...................................................................... Số tín chỉ: ..............  Điểm: . . . . . . .  

Môn 5: ...................................................................... Số tín chỉ: ..............  Điểm: . . . . . . .  

                                           
1 Mục này là bắt buộc, Nhà trường liên lạc với thí sinh hoặc học viên bằng email. 

MÃ HỒ SƠ 



Page 2 of 10 

 

Môn 6: ...................................................................... Số tín chỉ: ..............  Điểm: . . . . . . .  

Môn 7: ...................................................................... Số tín chỉ: ..............  Điểm: . . . . . . .  

Môn 8: ...................................................................... Số tín chỉ: ..............  Điểm: . . . . . . . 

 Tôi đã được cấp văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn2: 

 HỘI ĐỒNG THI TẠI NGÀY THI 
MÃ SỐ CHỨNG 

CHỈ 
SỐ ĐIỂM 

TOEFL 
(PBT; CBT; iBT)  . . ./ . . ./. . . . .   

Cambridge ESOL  
(IELTS; GE; BEC; 

BULATS) 
 . . ./ . . ./. . . . .   

TOEIC  . . ./ . . ./. . . . .   
CEFR 

(A1; A2; B1; B2; 
C1; C2) 

 . . ./ . . ./. . . . .   

  . . ./ . . ./. . . . .   

  . . ./ . . ./. . . . .   

Sau khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh cao học, tôi đăng ký dự thi Cao học ngành . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(mã ngành . . . . . . . . . . . . . . .), kỳ thi tháng. . . . .năm 
. . . . . . . . vào Trường ĐH Nam Cần Thơ. 

 Tôi xin cam đoan những khai báo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm xác thực 
trước Nhà trường và các cơ quan chức năng (khi cần). 

 Xin chân thành cám ơn! 

 

 

Cần Thơ, ngày ……tháng ……năm 20… 
Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                           
2 Căn cứ để xét miễn thi ngoại ngữ đầu vào. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển cao học) 

 

                          Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nam/Nữ: . . . . . . . . . . .  

 Bí danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Ngày sinh: . . . ./.  . . ./. . . . . . .Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Số CMND/Căn cước: . . . . . . . . . . . . .Ngày cấp: . . . . . . . . . .Nơi cấp: . . . . . 

Nơi đăng ký thường trú: ....................................................................................  

  .........................................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay:  .........................................................................................................................  

 ....................................................................................  ..............................................................   

Dân tộc:  .................................................................... Tôn giáo: ...............................................  

Ngoại ngữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trình độ: . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vào Đoàn TNCS HCM: . . . . . ./ . . . . . . . Vào Đảng CSVN:  . . . . / . . . . . . . . (nếu có) 

Nghề nghiệp: ............................................................... Chức vụ: ................................................  

Cơ quan công tác:.......................................................................................................................  

Điện thoại cơ quan: ..................................................... Di động: .................................................  

Email:  .......................................................................................................................................   

MỐI QUAN GIA ĐÌNH HIỆN NAY 

Cha/mẹ. Anh/chị/em ruột. Vợ/chồng. Con 

TT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

NGHỀ NGHIỆP CHỖ Ở HIỆN NAY QUAN 
HỆ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Ảnh 
(3x4) 

Đóng dấu 
giáp lai 

MÃ HỒ SƠ 
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QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC TỪ 18 TUỔI ĐẾN NAY (2017) 

THỜI GIAN3 ĐƠN VỊ HỌC TẬP/CÔNG TÁC VỊ TRÍ/CHỨC VỤ ĐỊA ĐIỂM 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm. 

 
Xác nhận của chính quyền địa phương 

(hoặc của cơ quan) 

. . . . . . . . . . . , ngày ……tháng……năm 20… 
Người khai 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

                                           
3 Ghi theo định dạng (tháng/năm – tháng/năm). 
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Ảnh 
(3x4) 

Đóng dấu 
giáp lai 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển cao học) 

 

 

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam/Nữ: . . . . . . . . . .  

Bí danh: . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ngày sinh: . . . ./.  . . ./. . . . . . .Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Số CMND/Căn cước: . . . . . . . . . . . . .Ngày cấp: . . . . . . . . . .Nơi cấp: . . . .  

Nơi đăng ký thường trú: .............................................................................................................   

Chỗ ở hiện nay:  .........................................................................................................................  

 ....................................................................................  ..............................................................   

Dân tộc:  .................................................................... Tôn giáo: ...............................................  

Ngoại ngữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trình độ: . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vào Đoàn TNCS HCM: . . . . . ./ . . . . . . . Vào Đảng CSVN:  . . . . / . . . . . . . . (nếu có) 

Nghề nghiệp: ............................................................... Chức vụ: ................................................  

Cơ quan công tác:.......................................................................................................................  

Điện thoại cơ quan: ..................................................... Di động: .................................................  

Email:  .......................................................................................................................................   

MỐI QUAN GIA ĐÌNH HIỆN NAY 

Cha/mẹ. Anh/chị/em ruột. Vợ/chồng. Con 

TT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH 

NĂM 
SINH 

NGHỀ NGHIỆP CHỖ Ở HIỆN NAY QUAN 
HỆ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

MÃ HỒ SƠ 
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QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC TỪ 18 TUỔI ĐẾN NAY (2017) 

THỜI GIAN4 ĐƠN VỊ HỌC TẬP/CÔNG TÁC VỊ TRÍ/CHỨC VỤ ĐỊA ĐIỂM 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm. 

 
Xác nhận của chính quyền địa phương 

(hoặc của cơ quan) 

. . . . . . . . . . . , ngày ……tháng……năm 20… 
Người khai 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

                                           
4 Ghi theo định dạng (tháng/năm – tháng/năm). 
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PHIẾU DÁN ẢNH 
( 4 ảnh (3x4)cm dán vào phiếu này, chỉ dán 1 vệt keo giữa hình để tiện gỡ ra sử dụng)  

 
 

Họ và tên:  .............................................................................  Nam/Nữ: . . . . . . .  

Ngày sinh: . . .. ./ . . . ./ . . . . . . .Nơi sinh (xã/huyện/tỉnh): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Số điện thoại: ..................................................... Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ, ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kỳ thi: tháng . . . . . ./năm . . . . . . . . . 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019 

 
PHIẾU ĐIỂM DANH VÀO LỚP ÔN TẬP5 

(Thí sinh nhận thông tin lịch học qua email đã cung cấp)  
 

Kỳ thi tuyển sinh: . . . . . . / . . . . . . . . . . 

Tên lớp ôn tập: . . . . . . . . . . . . . . . . .Ca ôn tập:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Phòng học:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khối nhà học: . . . . . . . . . . . . . . .  

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giới tính: . . . . . . . . 

Ngày sinh: . . . ./.  . . ./. . . . . . ..Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Số điện thoại: . . . . . . . . . . .  . . .Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Phòng Tài chính – kế hoạch Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
(xác nhận đã tiếp nhận đăng ký ôn tập và lập danh sách) 

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) 

                                           
5 Thí sinh mang theo phiếu này để được vào đúng lớp ôn tập. Chỉ sử dụng cho đúng thí sinh và đúng ca học. 
Trường hợp bị phát hiện cho mượn hoặc vào không đúng lớp sẽ bị thu lại phiếu và không được dự các buổi 
tiếp theo. 

 
Ảnh 

(3 x 4) 
 

 
Ảnh 

(3 x 4) 
 

 
Ảnh 

(3 x 4)  
 

 
Ảnh 

(3 x 4)  
 

 
Ảnh 

(3x4)cm 
Đóng dấu 

giáp lai 

MÃ HỒ SƠ 

MÃ HỒ SƠ 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC 
 

 Cơ quan/Doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Xác nhận anh/chị (họ và tên): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nam/Nữ: . . . . . . . . . .  

Ngày sinh: . . . . ./.  . . ./. . . . . . . Nơi sinh :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Số CMND/Căn cước: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ngày cấp: . . . . . . . . . . . .Nơi cấp: . . . . . . . . .  

Có thời gian làm việc liên tục tại CQ/DN từ tháng  . . . . / . . . . . . .  đến tháng  . . . . ./ . . . . . .  

Với vị trí làm việc là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Địa chỉ CQ/DN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Điện thoại CQ/DN: ........................... website: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . 

Phiếu này chỉ có giá trị xác nhận tổng thời gian làm việc của  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . và để bổ sung hồ sơ học tập theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. 

 
Lãnh đạo Cơ quan/Doanh nghiệp6 

(ký và ghi rõ họ tên, chức vụ) 
Nhân sự đề nghị xác nhận 

(ký và ghi rõ họ tên) 
  

                                           
6 Trường hợp thí sinh làm việc tự do, tự doanh thì tự xác nhận và tự cam kết thâm niên công tác 

MÃ HỒ SƠ 
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     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

 
 

BIÊN NHẬN HỒ SƠ  
TUYỂN SINH CAO HỌC7 

1. Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Giới tính: . . . . . . . . . . . . .  

2. Ngày sinh: . . . /. . . /. . . . . . . . Nơi sinh: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Số CMND/Căn cước: .......................... Ngày cấp: . . . . . . . . . . . .Nơi cấp: . . . . . . . . . .  

4. Ngành dự thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đăng ký dự thi tháng/năm: . . . . . . . ./. . . . .  

HỒ SƠ GỒM8 

1. Phiếu đăng ký dự thi cao học (theo mẫu). Số lượng 01 bản 

2. Sơ yếu lí lịch (theo mẫu), có giáp lai ảnh và đóng dấu xác nhận. Số lượng 02 bản 

3. Phiếu dán ảnh và phiếu điểm danh (theo mẫu): Ghi đủ thông tin và dán 04 ảnh 
(3x4) cm của thí sinh; 

4. Giấy xác nhận kinh nghiệm 02 (hai) năm làm việc (theo mẫu) (nếu có) 

5. Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ nhận của thí sinh: 02 phong bì A6 

Các giấy tờ photo cần phải đem theo bản gốc để đối chiếu, không cần chứng 
thực: 

6. Bằng tốt nghiệp Đại học. Số lượng 02 bản. 

7. Bảng điểm toàn khóa Đại học. Số lượng 02 bản. 

8. Bảng điểm bổ sung kiến thức (nếu có). Số lượng 02 bản. 

9. CMND/Căn cước công dân. Số lượng 02 bản. 

10. Giấy khai sinh. Số lượng 02 bản. 

11. Giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có); 

12. Giấy xác nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ: Số lượng 02 bản (nếu có): 

Tổng cộng đã nhận: . . . . . . . . loại.  

Phiếu này lập thành 02 bản, thí sinh giữ 1 bản, bộ phận tiếp nhận hồ sơ giữ 1 bản. 
 

Người nhận hồ sơ 
 

Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 20… 
Thí sinh dự tuyển 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

                                           
7 Hồ sơ đã nộp không hoàn trả, không có giá trị bảo lưu cho các kỳ thi khác. 
8 Thí sinh thường xuyên kiểm tra email để nhận thông tin, thông báo của Trường. 

MÃ HỒ SƠ 
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     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

 
 

BIÊN NHẬN HỒ SƠ  
TUYỂN SINH CAO HỌC9 

1. Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Giới tính: . . . . . . . . . . . . .  

2. Ngày sinh: . . . /. . . /. . . . . . . . Nơi sinh: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Số CMND/Căn cước: .......................... Ngày cấp: . . . . . . . . . . . .Nơi cấp: . . . . . . . . . .  

4. Ngành dự thi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đăng ký dự thi tháng/năm: . . . . . . . ./. . . . .  

HỒ SƠ GỒM10 

1. Phiếu đăng ký dự thi cao học (theo mẫu). Số lượng 01 bản 

2. Sơ yếu lí lịch (theo mẫu), có giáp lai ảnh và đóng dấu xác nhận. Số lượng 02 bản 

3. Phiếu dán ảnh và phiếu điểm danh (theo mẫu): Ghi đủ thông tin và dán 04 ảnh 
(3x4) cm của thí sinh; 

4. Giấy xác nhận kinh nghiệm 02 (hai) năm làm việc (theo mẫu) (nếu có) 

5. Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ nhận của thí sinh: 02 phong bì A6 

Các giấy tờ photo cần phải đem theo bản gốc để đối chiếu, không cần chứng 
thực: 

6. Bằng tốt nghiệp Đại học. Số lượng 02 bản. 

7. Bảng điểm toàn khóa Đại học. Số lượng 02 bản. 

8. Bảng điểm bổ sung kiến thức (nếu có). Số lượng 02 bản. 

9. CMND/Căn cước công dân. Số lượng 02 bản. 

10. Giấy khai sinh. Số lượng 02 bản. 

11. Giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có); 

12. Giấy xác nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ: Số lượng 02 bản (nếu có): 

Tổng cộng đã nhận: . . . . . . . . loại.  

Phiếu này lập thành 02 bản, thí sinh giữ 1 bản, bộ phận tiếp nhận hồ sơ giữ 1 bản. 
 

Người nhận hồ sơ 
 

Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 20… 
Thí sinh dự tuyển 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

                                           
9 Hồ sơ đã nộp không hoàn trả, không có giá trị bảo lưu cho các kỳ thi khác. 
10 Thí sinh thường xuyên kiểm tra email để nhận thông tin, thông báo của Trường. 

MÃ HỒ SƠ 


